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PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)
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PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

Cơ chCơ chếế ththựực hic hiệện qun quáá trtrìình phnh phúún xn xạạ
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Cơ chCơ chếế ththựực hic hiệện qun quáá trtrìình phnh phúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)
PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

1.  Nguyên t1.  Nguyên tửử khkhíí Ar bAr bịị phân ly do ion hphân ly do ion hóóaa
Ar Ar →→ ArAr++ + e+ e--

2.2.  Đi  Điệện tn tửử đư đượợc tăng tc tăng tốốc nhc nhờờ đi điệện trưn trườờng. ng. 
Trong quTrong quáá trtrìình chuynh chuyếến đn độộng tng tớới i anode,anode,  
trên đưtrên đườờng đing đi, ch, chúúng ting tiếếp tp tụục gây ra cc gây ra cáác c 
phân ly nguyên tphân ly nguyên tửử Ar mAr mớớii..

3.     C3.     Cáác ion đưc ion đượợc tăng tc tăng tốốc cc cũũng bng bởởi đii điệện n 
trưtrườờng vng vàà chuychuyểển đn độộng tng tớới ci cựực âm, va c âm, va 
chchạạm vm vớới vi vậật lit liệệu bia, lu bia, lààm bm bắắn ra cn ra cáác hc hạạt t 
vvậật lit liệệu bia vu bia vàà ccáác đic điệện tn tửử ththứứ ccấấp. Cp. Cáác c 
hhạạt vt vậật lit liệệu bia bu bia bịị phphúún xn xạạ ra khi đư ra khi đượợc c 
đưa tđưa tớới bi bềề mmặặt ct cáác phic phiếến đn đếế ssẽẽ llắắng ng 
đđọọng vng vàà ttạạo ra mo ra mààng mng mỏỏng trên đng trên đóó, còn , còn 
ccáác đic điệện tn tửử ththứứ ccấấp khi đi tp khi đi tớới anode gi anode góóp p 
phphầần tăng cưn tăng cườờng qung quáá trtrìình ion hnh ion hóóa ca cáác c 
nguyên tnguyên tửử Ar.

Cột 
plasma

Ar.
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PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

MMộột vt vàài đi đặặc đic điểểm cm củủa ca cáác hc hạạt nht nhỏỏ vvậật lit liệệu bia phu bia phúún xn xạạ

TrưTrướớc hc hếết, ct, cáác hc hạạt nht nhỏỏ vvậật lit liệệu bia bu bia bịị phphúún xn xạạ ra ngora ngoàài bia i bia trung hòa vtrung hòa vềề đi điệện n 
ttííchch, nên chuy, nên chuyểển đn độộng cng củủa cha chúúng không phng không phụụ thuthuộộc chic chiềều điu điệện trưn trườờng mng màà  
đưđượợc quyc quyếết đt địịnh bnh bởởi ci cáác va chc va chạạm vm vớới ci cáác ion Arc ion Ar++..
Năng lưNăng lượợng liên kng liên kếết ct củủa ca cáác nguyên tc nguyên tửử hhạạt vt vậật lit liệệu bia phu bia phụụ thuthuộộc vc vàào nhio nhiềều u 
yyếếu tu tốố như c như cáác thông sc thông sốố ccủủa ca cáác ion Ar tham gia va chc ion Ar tham gia va chạạm,m, đ địịnh hưnh hướớng tinh ng tinh 
ththểể, v.v, v.v…… VVíí ddụụ, gi, giáá trtrịị đ đốối vi vớới vi vậật lit liệệu Ge khi du Ge khi dùùng cng cáác ion Arc ion Ar++ ccóó đ độộng năng ng năng 
1.2 KeV l1.2 KeV làà vvàào khoo khoảảng ~ 15 eV.ng ~ 15 eV.
Do cDo cóó đ độộng năng lng năng lớớn nên cn nên cáác hc hạạt nht nhỏỏ vvậật lit liệệu bia cu bia cóó ththểể gây ra cgây ra cáác hic hiệệu u ứứng ng 
phphụụ như nhi như nhiễễm bm bẩẩn thn thứứ ccấấp, v.vp, v.v……
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PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

CCáác phc phảản n ứứng do va chng do va chạạm vm vớới đii điệện tn tửử

Ion hIon hóóa phân ly phân ta phân ly phân tửử::

AB + eAB + e-- →→ AA+++ B +2e+ B +2e--

Phân lyPhân ly

AB + eAB + e-- →→ A + B + eA + B + e--

Phân ly kPhân ly kèèm theo gm theo gắắn kn kếết t 
điđiệện tn tửử

AB + eAB + e-- →→ A + BA + B--
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Cơ chCơ chếế vvàà hihiệệu suu suấất pht phúún xn xạạ ccủủa ca cáác vc vậật lit liệệu đơn chu đơn chấấtt
PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

Hiệu suất phún xạ S = 
Số ion bứt ra/số ion bắn phá
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PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

CCáác hc hợợp chp chấất vt vậật lit liệệu bia cu bia cóó ththểể đư đượợc dc dùùng đng đểể ttạạo mo mààng ng 
trên phitrên phiếến đn đếế

ỞỞ đi điềều kiu kiệện tương quan tn tương quan tốốc đc độộ A = 0.8 BA = 0.8 B

VVậật lit liệệu đu đếế
AA55BB55

AA55BB44

AA55BB44

.

VVậật lit liệệu mu mààng mng mỏỏngng
AA44BB55

AA44BB44

AA44BB44

.
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HHệệ ththốống phng phóóng đing điệện cn cóó hai hai 
bbảản cn cựực song song cho phc song song cho phúún n 
xxạạ mmộột chit chiềều

PhPhúún xn xạạ (ti(tiếếp)p)

u

Các thông số công nghệ thường dùng:

• Chân không: 10-7 torr

• Áp suất hơi Ar: 20 – 100 mtorr

• Điện áp: 2 – 5 kV


